

TRUNG TÂM Y TẾ PHÚ VANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TYT…………………… 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Phú Vang, ngày    tháng    năm 20
BẢNG KIỂM TRA TÌNH TRẠNG VỆ SINH

(ĐỐI VỚI NHÀ TIÊU CHÌM CÓ ỐNG THÔNG HƠI)
- Họ và tên chủ hộ:
 Tổng số người:

- Địa chỉ:

	TT
	Các tiêu chí
	Đạt
	Không đạt

	Các tiêu chí chính
	
	

	1
	Không xây dựng ở nơi thường bị ngập úng
	
	

	2
	Cách nguồn nước sinh họat từ 10m trở lên
	
	

	3
	Miệng hố phân cao hơn mặt đất ít nhất 20cm
	
	

	4
	Mặt sàn nhẵn, phẳng, không lún, sụt
	
	

	5
	Có nắp đậy kín lổ tiêu
	
	

	6
	Có đủ chất độn và thường xuyên đổ chất đốnau mỗi lần đi đại diện
	
	

	7
	Không có mùi hôi thối
	
	

	8
	Không có bọ gậy trong dụng cụ chứa nước dội, nước tiểu
	
	

	9
	Ống thông hơi có đường kính từ 90mm trở lên, đặt cao hơn mái 40cm trở lên
	
	

	Các tiêu chí phụ
	
	

	1
	Mặt sàn và rãnh dẫn nước tiểu sạch, không đọng nước
	
	

	2
	Giấy bẩn được bỏ vào lổ tiêu hoặc thùng chứa có nắp đậy
	
	

	3
	Không có ruồi, côn trùng trong nhà tiêu
	
	

	4
	Miệng lổ tiêu không dính phân
	
	

	5
	Vệ sinh xung quanh sạch sẽ
	
	

	6
	ống thông hơi có đường kính từ 90mm trở lên, đầu ống cao hơn mái 40cm trở lên và có lưới chắn ruồi (nếu là nhà tiêu có ống thông hơi)
	
	

	7
	Được che chắn kín đáo, ngăn được mưa nắng
	
	



Đánh giá: 
Hợp vệ sinh 


Không hợp vệ sinh
Trưởng trạm y tế 



Người điều tra

Ghi chú: Những nhà tiêu đạt tất cả các tiêu chí chính và từ 3 tiêu chí phụ trở lên là nhà tiêu hợp vệ sinh
